
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP.HCM 
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NĂM HỌC 2016 -2017

               Chính thức                                            MÔN ĐỊA LÍ - KHỐI 12
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            Thời gian: 50 phút



Câu 1: Thời gian hoạt động của gió mùa mùa hạ nước ta 
A. từ tháng IV đến tháng X.
B. từ tháng XI đến tháng IV năm sau.
C. từ tháng V đến tháng X.
D. từ tháng XI đến tháng V năm sau.
Câu 2: Đặc trưng nổi bật của thời tiết nước ta vào cuối mùa hạ là
A. nóng  và ẩm ít mưa.
B. nóng, khô và trời quang mây.

C. nóng và ẩm  mưa nhiều.
D. nóng, trời âm u nhiều mây.

Câu 3: Hướng gió chính gây mưa cho đồng bằng Bắc Bộ vào mùa hè là
A. Đông nam.
B. Tây nam.
C. Đông bắc.
D. Tây bắc.

Câu 4: Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là 
A. gió mùa mùa đông xuất phát từ cao áp ở lục địa châu Á.

B. một loại gió địa phương hoạt động thường xuyên suốt năm giữa biển và đất liền.
C. gió tín phong ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm.

D. gió mùa mùa đông nhưng đã biến tính khi vượt qua dãy Bạch Mã.

Câu 5: Đồng bằng sông Hồng giống Đồng bằng sông Cửu Long ở điểm 
A. diện tích 40 000 km​​2.
B. có hệ thống đê sông và đê biển.

C. do phù sa sông ngòi bồi tụ tạo nên.
D. có nhiều sông ngòi, kênh rạch.

Câu 6: Cho bảng số liệu
	Số lượng loài
	Thực vật
	Thú
	Chim
	Bò sát lưỡng cư
	Cá

	
	
	
	
	
	Nước ngọt
	Nước mặn

	Số lượng loài đã biết
	14.500
	300
	830
	4000
	550
	2000

	Số lượng loài bị mất dần 
	500
	96
	57
	62
	90

	Trong đó, số lượng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng 
	100
	62
	29
	
	
	



Để thể hiện số lượng loài bị mất dần, trong đó có số lượng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng của loài thú, ta vẽ biểu đồ

A. cột chồng.
B. cột ghép.
C. tròn.
D. miền.

Câu 7: Theo thống kê đến năm 2000 tổng diện tích đất lâm nghiệp nước ta đạt 11,575 027 ha,  đến 2010 diện tích đất lâm nghiệp của nước ta là 15,294 405 ha. Tốc độ tăng trưởng năm 2010 là
A. 123%.
B. 132%.
C. 134%
.
D143%.
Câu 8: Hướng nghiêng của địa hình vùng Đông Bắc nước  ta  là

A. Tây bắc - Đông nam.
B. Tây - đông.

C. Bắc - nam.
D. Đông bắc - tây nam.

Câu 9: Cho bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình thàng 1 (0C)
	Nhiệt độ trung bình thàng 7 (0C)
	Nhiệt độ trung bình năm (0C)

	Hà Nội 
	16,4
	28,9
	23,5

	Huế 
	19,7
	29,4
	25,1

	Thành phố Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	27,1



Từ bảng số liệu, hãy cho biết nhận xét bào sau đây không đúng ?
A. Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Bắc vào Nam, nhiệt độ trung bình tháng 7 chênh lệch ít giữa các địa phương.

B. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình tháng 1, nhiệt độ trung bình tháng 7, nhiệt độ trung bình năm cao nhất cả nước.

C. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam, nhiệt độ trung bình tháng 7 chênh lệch không nhiều giữa các địa phương

D. Nhiệt độ trung bình tháng 1, nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

Câu 10: Nhận định nào sâu đây không phải là  ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta là 
A. mang lại độ ẩm cho khí hậu.

B. tạo nên cảnh quan độc đáo cho bờ biển.

C. vùng biển giàu tài nguyên.

D. mưa nhiều, địa hình cắt xẻ mạnh mạng lưới sông ngòi dày đặc.
Câu 11: Dân số Việt Nam năm 2015 đạt 91 triệu người, diện tích đất nông nghiệp là 9,7 triệu ha.Bình quân đất nông nghệp theo đầu người năm 2015 là
A. 0,15ha.
B. 0,1 ha.
C. 0,35ha.
D. 0,4ha.
Câu 12: Khu vực có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển của nước ta là 
A. vịnh Bắc Bộ.
B. vịnh Thái Lan.

C. Bắc Trung Bộ.
D. duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 13: Biển Đông là một vùng biển 
A. không rộng.
B. mở rộng ra Thái Bình Dương.

C. có đặc tính nóng ẩm.
D. ít chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Câu 14: Loại khoáng sản có tiềm năng vô tận ở Biển Đông nước ta là 
A. cát trắng.
B. titan.
C. dầu khí.
D. muối biển.
Câu 15: Ở đồng bằng châu thổ sông Hồng có nhiều chân ruộng cao bạc màu và các ô trũng là do

A. thường xuyên bị lũ lụt.

B. có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt.

C. có địa hình tương đối cao và bị chia cắt.

D. có hệ thống đê ngăn lũ hai bên các sông.

Câu 16: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên …  là cảnh quan tiêu biểu nước ta.
A. đất mặn
B. đất phù sa
C. đất phèn
D. đất feralit
Câu 17: Theo thống kê đến năm 2015 tổng diện tích rừng nước ta đạt 13,520 triệu ha, diện tích tự nhiên của nước ta 331212 Km2. Độ che phủ rừng đạt
A. 48,3%.
B. 40,8%.
C. 43,8%
.
D. 40%.
Câu 18: Địa danh nào sau đây đúng với tên của vùng núi có các bộ phận: phía đông là dãy núi cao, độ sộ phía tây là địa hình núi trung bình; ở giữa thấp hơn là các dãy núi xen các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi.

A. Đông bắc.
B. Trường Sơn Nam
C. Trường Sơn Bắc.
D. Tây Bắc.

Câu 19: Qúa trình chính trong sự  hình thành và biến đổi địa hình Việt Nam hiện tại là

A. xói mòn và rửa trôi.
B. xâm thực và bồi tụ.
C. bồi tụ hình thành các đồng bằng châu thổ.
D. bồi tụ và lấn biển.

Câu 20: Tính nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí nước ta nằm

A. trong vùng nội chí tuyến.
B. trong vùng nhiệt đới .
C. trong vùng nhiệt đới  bán cầu Bắc .
D. trong vùng châu Á gió mùa.
Câu 21: Khu vực  từ  Đà Nẵng trở vào Nam về mùa đông có thời tiết đặc trưng là
A. lạnh và ẩm.
B. lạnh và khô
C. nóng và khô.
D. nóng và ẩm.

Câu 22: Các khối khí di chuyển qua biển đã mang lại cho nước ta lượng mưa lớn trung bình từ

A. 2000 – 2500mm
B. 2500 – 3000mm
C. 1000- 1500
D. 1500 -2000m
Câu 23: Dải đồng bằng ven biển miền Trung  nước ta có đặc điểm là
A. dải đồng bằng dài liên tục.

B. dải đồng bằng hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

C. dải đồng bằng màu mỡ do phù sa sông bồi đắp.

D. dải đồng bằng có diện tích lớn nhất nước ta.

Câu 24: Vùng biển mà Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế,  nhưng vẫn để các nước khác đặt ống dẫn dầu, cáp ngầm, tàu, thuyền, máy bay các nước tự do đi lại theo công ưổc quốc tế là

A. vùng đặc quyền kinh tế
B. vùng tiếp giáp lãnh hải.

C. lãnh hải.
D. thềm lục địa

Câu 25: . Nếu tính cả các đảo của nước ta thì hệ toạ độ địa lí còn kéo dài tới tận khoảng
B. vĩ độ 6°40’B, từ kinh độ 102°Đ đến 119°20’Đ trên Biển Đông.
C. vĩ độ 6°50’B và kinh độ 101°Đ đến 117°20’Đ trên Biển Đông.
D. vĩ độ 7°50’B và kinh độ 101°Đ đến 117°20’Đ trên Biển Đông,
Câu 26: Bán đảo Hòn Gốm nơi "Đón bình minh sớm nhất" nước ta trên đất liền, nằm ở tỉnh
A. Đà Nẵng
B. Khánh Hoà
C. Quảng Ninh.
D. Bình Thuận
Câu 27: Nhiệt độ trung bình năm của lãnh thổ phía Nam  nước ta là
A. trên 250C
B. dưới 250C.
C. dưới 200C.
D. trên 200C.

Câu 28: Tài nguyên khoáng sản nước ta phong phú về loại hình, đa dạng về chủng loại là do vị trí địa lí nước ta
A. nằm gần trung tâm Đông Nam Á.

B. nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương.

C. nằm phía Đông bán đảo Đông Dương.
D. nằm liền kề với hai vành đai sinh khoáng TBD và ĐTH.

Câu 29: Chế độ dòng chảy sông ngòi nước ta diễn biến thất thường vì
A. địa hình dốc.
B. mùa khô kéo dài.

C. chế độ mưa thất thường.
D. biến đổi khí hậu toàn cầu.

Câu 30: Màu đỏ vàng của đất feralit  ở nước ta là do
A. tích tụ nhiều chất hòa tan.
B. tích tụ Fe​2​​O3 và Al2O3.
C. tích tụ nhiều phù sa.
D. tích tụ nhiều Fe​2​​O3.
Câu 31: Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới Bắc bán cầu, thường xuyên chịu ảnh hưởng của

A. gió mùa châu Á.
B. gió Mậu dịch.
C. gió Tây ôn đới.
D. gió Mậu dịch và gió mùa châu Á.
Câu 32: .Khí hậu đặc trưng của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là
A. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có 1 mùa đông lạnh.

B. khí hậu nhiệt đới gió mùa.

C. khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.

D. khí hậu cận xích đạo gió mùa.

Câu 33: Đặc điểm chung của vùng đồi núi Bắc Trường Sơn là

A. gồm các dãy núi song song và so le theo hướng tây bắc – đông nam.

B. địa hình cao nhất nước ta với các dãy núi lớn hướng tây bắc – đông nam.

C. gồm các khối núi và cao nguyên xếp tầng đất đỏ ba dan.

D. có các cánh cung lớn mở ra về phía Bắc và Đông.

Câu 34: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu  của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là
A. đới rừng thưa.
B. đới rừng lá rộng.

C. đới rừng nhiệt đới.
D. đới rừng nhiệt đới gió mùa.

Câu 35: Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là nhờ :
A. Tiếp giáp với Biển Đông

B. Nằm gần Xích đạo, mưa nhiều.

C. Địa hình 85% là đồi núi thấp.

D. Chịu tác động thường xuyên của gió mùa.

Câu 36: Địa hình nước ta phần lớn là đồi núi thấp vì
A. được làm trẻ lại trong kì vận động Tân kiến tạo.

B. địa hình cao trên 2000m chiếm dưới 10%.

C. 85% diện tích lãnh thổ là địa hình dưới 1000m.

D. cắt xẻ mạnh ở vùng đồi núi và bồi tụ nhanh ở vùng đồng bằng.

Câu 37: Theo thống kê đến năm 2010 tổng diện tích đất nông nghiệp nước ta là 26,100 160 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 10,117 893 ha chiếm
A. 30%.
B. 38,7%.
C. 37,8%
.
D. 38,3%.
Câu 38: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam  trang 6-7 cho biết vịnh Vân Phong và Cam Ranh  thuộc tỉnh nào ?
A. Đà Nẵng.
B. Phú Yên.
C. Khánh Hoà.
D. Thừa Thiên – Huế.

Câu 39: “Địa hình núi đổ xô về mạn đông, có nhiều đỉnh cao trên 2000 m, phía tây là các cao nguyên”. Đó là đặc điểm của vùng núi

A. Trường Sơn Nam.
B. Trường Sơn Bắc.
C. Tây Bắc.
D. Đông Bắc.

Câu 40: Biển Đông nằm trong vùng nội chí tuyến, nên có đặc tính là 
A. độ mặn không lớn.
B. nóng ẩm.

C. có nhiều dòng hải lưu.
D. biển tương đối lớn.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


Lưu ý: học sinh được sử dụng Atlat địa lí 12.
Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh..........
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